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Mẫu điều tra doanh nghiệp

Địa bàn thực hiện: Hà Nôi, TP. HCM và Thanh hóa

(150 DN/địa phương)

Ngành điều tra: 06 ngành - du lịch, lưu trú, ăn

uống; Tài chính, ngân hàng, BH;  logistic; dệt may; 

công nghệ thông tin 

Thực hiện: giữa tháng 9 đến giữa tháng 10/2020

3

19.78

17.31

17.58

18.13

17.03

10.16

Cơ cấu doanh nghiệp theo ngành sản xuất kinh doanh

Dệt may

Logistics

Du lịch, lưu trú, ăn uống

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Bất động sản

Công nghệ thông tin

42.03

32.97

7.97

17.03

Cơ cấu doanh nghiệp theo quy mô

Dưới 5

Từ 5 đến dưới 10

Từ 10 đến dưới 50

Từ 50 đến dưới 200

19.05

80.95

Cơ cấu doanh nghiệp theo hoạt động xuất nhập khẩu

Có

Không



Tình trạng hoạt động

61% hoạt động bình thường, 30% cắt giảm quy
mô sản xuất và gần 10% phải tạm dừng hoạt
động. 

Doanh nghiệp trong 5/6 ngành phải cắt giảm quy

mô lao động. Trong đó nặng nề nhất là ngành du 

lịch, lưu trú, ăn uống.

Tác động của dịch đối với các doanh nghiệp quy

mô nhỏ là nặng nề nhất.
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60.83

29.44

9.17

Cơ cấu doanh nghiệp theo tình trạng hoạt động

Vẫn hoạt động bình thường như 

thời điểm chưa diễn ra dịch Covid-

19

Cắt giảm quy mô sản xuất kinh 

doanh

Tạm ngừng hoạt động sản xuất 

kinh doanh

94.92 93.85 

73.27 

103.21 

81.27 

96.66 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

Dệt may Logistics Du lịch, lưu 
trú, ăn uống

Tài chính, ngân 
hàng, bảo 

hiểm

Bất động sản Công nghệ 
thông tin

Lao động thời điểm 1/9/2020 so với trung bình năm 
2019 

66.83 

78.51 

91.97 
96.79 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

Dưới 5 Từ 5 đến dưới 10 Từ 10 đến dưới 50 Từ 50 đến dưới 200

Lao động thời điểm 1/9/2020 so với trung bình năm 
2019 



Thực trạng nhận các gói hỗ trợ

Khoảng 80% DN được điều tra không nhận được gói hỗ trợ của CP. Không tương xứng với việc
gần tỷ trọng DN phải cắt giảm quy mô, tạm ngừng SXKD, cắt giảm lao động.

Lý do chủ yếu dẫn đến việc các doanh nghiệp không nhận được hỗ trợ là: (i) không đáp ứng
điều kiện; (ii) không có thông tin về chính sách.
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21.85

78.15

Cơ cấu doanh nghiệp theo thực trạng hỗ trợ

Có

Không

26.26

54.68

3.24

14.75

3.24

12.23

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Không biết về 
chính sách

Không đáp ứng 
được điều kiện 
để nhận hỗ trợ

Thông tin không 
minh bạch, gây 

khó khăn cho việc 
làm thủ tục nhận 

hỗ trợ

Qui trình, thủ tục 
tiếp cận quá khó 

khăn

Đã xin hỗ trợ 
nhưng chưa 
được nhận

Lý do khác

Tỷ lệ doanh nghiệp không nhận được gói hỗ trợ



Thực trạng nhận các gói hỗ trợ

Tỷ lệ DN trong ngành du lịch và dệt may nhận được hỗ trợ nhiều nhất. 
Ngành ít nhận được hỗ trợ nhất là công nghệ thông tin. 

Tỷ lệ DN lớn nhận được gói hỗ trợ nhiều hơn so với DN nhỏ
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21.79 19.23

26.92

10.26

19.23

2.56

18.64 16.49 15.05 20.43 16.85 12.54

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dệt may Logistics Du lịch, lưu 
trú, ăn uống

Tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm

Bất động sản Công nghệ 
thông tin

Cơ cấu được hỗ trợ phân theo ngành sản xuất

Có Không

24.36

34.62
10.26

30.77

46.24 32.62 7.53 13.62

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dưới 5 Từ 5 đến dưới 10 Từ 10 đến dưới 50 Từ 50 đến dưới 200

Cơ cấu được hỗ trợ phân theo quy mô doanh nghiệp

Có Không



Thực trạng nhận các gói hỗ trợ

Chủ yếu tập trung vào gói “gia hạn nộp thuế”. Các gói hỗ trợ khác tỷ lệ tiếp
cận thấp.
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6.41
10.26

0.00

15.38

6.41

69.23

2.56

17.95

1.28

17.95

3.85
0.00

6.41

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Cải cách thủ 
tục hành 

chính, rút ngắn 
thời gian xét 
duyệt hồ sơ 

vay vốn

Cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ và 
các khoản nợ

Vay không 
cần tài sản thế 
chấp đảm bảo 
tối đa 50% tiền 
lương tối thiểu 
vùng đối với 

từng người lao 
động

Miễn, giãn, 
giảm lãi vay, phí 

ngân hàng

Tạm dừng đóng 
BHXH, kinh phí 

công đoàn

Gia hạn nộp 
thuế (thuế VAT, 

thuế TNDN)

Miễn, giảm phí 
dịch vụ thanh 
toán điện tử

Gia hạn tiền 
thuê đất

Giảm 15% tiền 
thuê đất phải 
nộp của năm 

2020

Không thực 
hiện điều chỉnh 

tăng giá các 
yếu tố đầu vào 
trong sản xuất 
(điện, nước, 

xăng,…)

Hỗ trợ chi phí 
logistics hàng 

hải, hàng 
không, đường 

bộ, đường 
thủy nội địa, 
đường sắt…

Đơn giản hóa 
thủ tục hành 

chính, gia hạn 
nộp thuế cho 

hoạt động 
xuất, nhập 

khẩu

Giảm các hoạt 
động thanh tra 
của cơ quan 
quản lý tại 

doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh nghiệp nhận được hỗ trợ



Phản hồi về các gói hỗ trợ

Tính minh bạch của một số gói hỗ trợ rất đáng quan ngại: cải cách thủ tục
hành chính, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, vay không cần tài sản thế chấp.
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0 0 0
20.00 12.50

0.00 0.00
20.00

3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00124.34 1,179.57

0

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

134.29 1,197.11

0

80.00

25.00

0.00

66.67

40.00 55.77

50.00

50.00

100.00 35.71 66.67

0.00

20.00

0.00 62.50

0.00

33.33 40.00

40.38

50.00

50.00

0.00

64.29
33.33

0.00

60.00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cải cách 
thủ tục 
hành 

chính, rút 
ngắn thời 
gian xét 
duyệt hồ 

sơ vay vốn

Cơ cấu lại 
thời hạn 
trả nợ và 

các khoản 
nợ

Vay 
không cần 
tài sản thế 
chấp đảm 
bảo tối đa 
50% tiền 
lương tối 

thiểu vùng 
đối với 
từng 

người lao 
động

Miễn, giãn, 
giảm lãi 
vay, phí 

ngân hàng

Tạm dừng 
đóng BHXH, 

kinh phí 
công đoàn

Gia hạn nộp 
thuế (thuế 
VAT, thuế 

TNDN)

Miễn, giảm 
phí dịch vụ 
thanh toán 

điện tử

Gia hạn tiền 
thuê đất

Giảm 15% 
tiền thuê 
đất phải 
nộp của 

năm 2020

Không 
thực hiện 
điều chỉnh 
tăng giá 

các yếu tố 
đầu vào 

trong sản 
xuất (điện, 

nước, 
xăng,…)

Hỗ trợ chi 
phí 

logistics 
hàng hải, 

hàng 
không, 

đường bộ, 
đường 
thủy nội 

địa, đường 
sắt…

Đơn giản 
hóa thủ 
tục hành 
chính, gia 
hạn nộp 
thuế cho 

hoạt động 
xuất, nhập 

khẩu

Giảm các 
hoạt động 
thanh tra 
của cơ 

quan quản 
lý tại 

doanh 
nghiệp

Cải cách 
thủ tục 
hành 

chính, rút 
ngắn thời 
gian xét 
duyệt hồ 

sơ vay vốn

Cơ cấu lại 
thời hạn 
trả nợ và 

các khoản 
nợ

Vay 
không cần 
tài sản thế 
chấp đảm 
bảo tối đa 
50% tiền 
lương tối 

thiểu vùng 
đối với 
từng 

người lao 
động

Cơ cấu ý kiến về thông tin gói chính sách hỗ trợ

Rất không minh bạch Không minh bạch Minh bạch Rất minh bạch



Tác động của các gói hỗ trợ

Các chính sách hỗ trợ có tác động tích cực đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn
nhiều chính sách được đánh giá là không có tác động tích cực như kỳ vọng: hỗ trợ chi phí logistic, cải
cách thủ tục hành chính, …
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0.00 0.00 0.00
8.33

0.00 3.85 0.00 0.00 0.00
7.14

0.00 0.00 0.00

80.00

25.00

0.00

25.00
33.33

13.46

0.00

21.43

0.00

7.14

100.00

0.00

25.00

20.00

62.50

0.00

41.67
50.00

61.54 100.00

71.43

100.00

28.57

0.00

0.00

25.00

0.00
12.50

0.00

25.00
16.67 21.15

0.00
7.14

0.00

57.14

0.00

0.00

50.00

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cải cách thủ 
tục hành 

chính, rút ngắn 
thời gian xét 
duyệt hồ sơ 

vay vốn

Cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ 
và các khoản 

nợ

Vay không 
cần tài sản thế 
chấp đảm bảo 
tối đa 50% tiền 
lương tối thiểu 
vùng đối với 

từng người lao 
động

Miễn, giãn, 
giảm lãi vay, phí 

ngân hàng

Tạm dừng đóng 
BHXH, kinh phí 

công đoàn

Gia hạn nộp 
thuế (thuế VAT, 

thuế TNDN)

Miễn, giảm phí 
dịch vụ thanh 
toán điện tử

Gia hạn tiền 
thuê đất

Giảm 15% tiền 
thuê đất phải 
nộp của năm 

2020

Không thực 
hiện điều 

chỉnh tăng giá 
các yếu tố đầu 
vào trong sản 

xuất (điện, 
nước, 

xăng,…)

Hỗ trợ chi phí 
logistics hàng 

hải, hàng 
không, đường 

bộ, đường 
thủy nội địa, 
đường sắt…

Đơn giản hóa 
thủ tục hành 

chính, gia hạn 
nộp thuế cho 

hoạt động 
xuất, nhập 

khẩu

Giảm các hoạt 
động thanh tra 
của cơ quan 
quản lý tại 

doanh nghiệp

Cơ cấu ý kiến về tác động của chính sách hỗ trợ đến SXKD 

Không ảnh hưởng Ảnh hưởng không đáng kể Ảnh hưởng tích cực Ảnh hưởng rất tích cực



Kỳ vọng về hỗ trợ chính sách lần 2

Các doanh nghiệp kỳ vọng lớn về việc tiếp tục hỗ trợ của CP, đặc biệt là cái gói: tạm dừng đóng BHXH, 
giảm tiền thuê đất, hỗ trợ chi phí, …
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100.00

42.86 66.67

0.00
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42.86
33.33

0.00

83.33

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cải cách thủ 
tục hành 
chính, rút 

ngắn thời gian 
xét duyệt hồ 
sơ vay vốn

Cơ cấu lại 
thời hạn trả 
nợ và các 
khoản nợ

Vay không 
cần tài sản thế 
chấp đảm bảo 

tối đa 50% 
tiền lương tối 
thiểu vùng đối 

với từng 
người lao 

động

Miễn, giãn, 
giảm lãi vay, phí 

ngân hàng

Tạm dừng 
đóng BHXH, 

kinh phí công 
đoàn

Gia hạn nộp 
thuế (thuế VAT, 

thuế TNDN)

Miễn, giảm phí 
dịch vụ thanh 
toán điện tử

Gia hạn tiền 
thuê đất

Giảm 15% tiền 
thuê đất phải 
nộp của năm 

2020

Không thực 
hiện điều 

chỉnh tăng giá 
các yếu tố đầu 
vào trong sản 

xuất (điện, 
nước, 

xăng,…)

Hỗ trợ chi phí 
logistics hàng 

hải, hàng 
không, đường 

bộ, đường 
thủy nội địa, 
đường sắt…

Đơn giản hóa 
thủ tục hành 

chính, gia hạn 
nộp thuế cho 

hoạt động 
xuất, nhập 

khẩu

Giảm các hoạt 
động thanh tra 
của cơ quan 
quản lý tại 

doanh nghiệp

Mức độ cần thiết của gói hỗ trợ trong thời gian tới

Rất không cần thiết Không cần thiết Cần thiết Rất cần thiết



Kỳ vọng về hỗ trợ chính sách lần 2
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4.29

2.75

3.59

2.78 2.77

2.22 2.24
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Giảm chi phí sản xuất Kéo dài thời gian giảm, 
gia hạn tiền thuê đất

Giảm các chi phí 
thương mại

Kéo dài thời gian giảm 
gia hạn các khoản lãi 

vay ngân hàng

Giảm chi phí thủ tục 
hành chính

Cải thiện quá trình 
triển khai thực hiện để 

các gói hỗ trợ đến 
doanh nghiệp kịp thời

Kéo dài thời gian giảm, 
giãn nộp BTXH, BHYT, 

BHTN, KP công đoàn,…

Kéo dài thời gian giảm, 
gia hạn nộp thuế

Chính sách khác

Các chính sách kỳ vọng được hỗ trợ
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Vay không 
cần tài sản thế 
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toán điện tử

Gia hạn tiền 
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Giảm 15% tiền 
thuê đất phải 
nộp của năm 

2020

Không thực 
hiện điều 

chỉnh tăng giá 
các yếu tố đầu 
vào trong sản 

xuất (điện, 
nước, 

xăng,…)

Hỗ trợ chi phí 
logistics hàng 

hải, hàng 
không, đường 

bộ, đường 
thủy nội địa, 
đường sắt…

Đơn giản hóa 
thủ tục hành 

chính, gia hạn 
nộp thuế cho 

hoạt động 
xuất, nhập 

khẩu

Giảm các hoạt 
động thanh tra 
của cơ quan 
quản lý tại 

doanh nghiệp

Những điểm cần cải thiện nếu tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ chính sách lần 2

Minh bạch thông tin Đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục Rút ngẵn thời gian hướng dẫn làm thủ tục nhận hỗ trợ Rút ngắn thời gian xét duyệt



Khuyến nghị chính sách
Cần hỗ trợ hơn nữa các DN bị ảnh hưởng bởi COVID-19, tập trung hơn vào các 
giải pháp: i) Tiền tệ: nới lỏng các điều kiện tín dụng, miễn và giảm giảm lãi,; ii) 
Tài khóa: miễn giảm thuế phí, giảm phí BHXH, giảm các chi phí hạ tầng, v.v. 

Các hình thức hỗ trợ cần phù hợp với các doanh nghiệp ở từng ngành, lĩnh vực
và từng giai đoạn, tuy nhiên cần ưu tiên hơn nữa các DN có quy mô nhỏ và vừa 
bởi khả năng chống chịu kém của loại hình DN này. 

Phân loại, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp để hỗ trợ. Chú trọng các doanh 
nghiệp thuộc các ngành bị tổn thương bởi dịch bệnh, có hệ thống quản trị tốt 
để có thể vượt lên sau đại dịch. 

Tác động của dịch bệnh tới các ngành kinh tế có sự khác biệt rất lớn. Một số
ngành chịu ảnh hưởng nặng nề (hàng không, du lịch, thương mại, dịch vụ). Một
số ngành vẫn có cơ hội phát triển tốt (công nghệ thông tin, thương mại điện tử, 
..). Cần tránh hiện tượng trục lợi chính sách hỗ trợ và rủi ro đạo đức.
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Khuyến nghị chính sách
Kéo dài thời gian các gói hỗ trợ để doanh nghiệp có đủ thời gian hoàn các
khoản được giãn, hoãn trong thời gian qua để phục hồi sản xuất kinh doanh
một cách bền vững.

Các chính sách hỗ trợ cần rõ ràng và minh bạch về thủ tục cũng như đối tượng 
được hưởng các gói chính sách.

Cần giảm thiểu những phiền hà về thủ tục và quy trình tiếp cận các gói hỗ trợ, 
đặc biệt là thủ tục chứng minh về tài chính. 
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XIN CẢM ƠN
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